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Tống số điểm toàn bài: 100 điểm

Làm đúng mỗi câu, cho 1,0 điểm. Bài luận cho tối đa 10,0 điểm. 
Sau khi cộng toàn bộ số điểm, giám khảo quy về hệ điểm 10, không làm tròn số.
SECTION ONE: LISTENING
Part 1. 

1. C

2. B

3. A

4. B


5. C

6. A

7. B
Part 2. 
8. 80 %/ eighty per cent
9. chocolates 

10. fruit and vegetables

11. (special) containers
12. publicity

13. recycled

14. tax



15. (plastic) bags
SECTION TWO: PHONETICS
Part 1. 

16.C

17.D

18.A


Part 2.

19.B

20.C

SECTION THREE: LEXICO - GRAMMAR 

Part 1.


21.C
22.C

23.C

24.A

25.A



26.C
27.C

28.B

29.B

30.C

Part 2. 

31. Typically
32. dramatised
/ dramatized
33. graceful
34. precedence 

35. unhindered 
36. encouraging 
37. professionalised/ professionalized
38. departure

39. commercial 
40. spontaneity
Part 3.

41. cropped up

42. walk out on

43. ward off

44. fishing for

45. feels up to

Part 4.

46. committal 

→ committed

47. totally


→ very/extremely

48. grade


→ level

49. making


→ doing

50. to/ put up to

→ with/put up with

51. lastly


→ finally/in the end

52. large/large potential
→ great/ great potential

53. have/have an effort
→ make/make an effort

54. out/hand out

→ in/hand in

55. high/as high as

→ much/as much as
SECTION FOUR: READING COMPREHENSION 
Part 1.
56.A

57.B

58.C

59.C

60.D
61.C

62.C

63.A

64.C

65.C
Part 2. 


66. so

67. being
68. as

69. or

70. less

71. were
72. that

73. into
74. which
75. went

Part 3.
76.G

77.B

78.F

79.A

80.C

SECTION FIVE: WRITING
Part 1.

81. We would still be living together if she hadn’t gone (away) to university.
82. Man is mainly distinguished from other animals by the power of speech.
83. Only when I checked the tyre did I notice that it was flat.

84. Bruce likened the situation at work to a family argument.
85. Her smile melted away all the tension and I got back the confidence.
Part 2.

86. He was unable to cope with the job because of his ill health.

87. He finally got into the swing of the new working condition.

88. Trade has gone from bad to worse and staff are being laid off.

89. If this news comes to/reaches her ears she’ll be furious.

90. You will have to turn over a new leaf if you want to succeed. 
Part 3.
- Nội dung (5 điểm): Bàn luận về hai quan điểm và nêu được quan điểm của bản thân với những lý do, dẫn chứng, ví dụ có sức thuyết phục.
- Kỹ thuật viết (5 điểm): Bố cục rõ ràng, hành văn mạch lạc, đúng văn phong, đúng ngữ pháp; dùng từ ngữ, cấu trúc phong phú, chính xác.

------THE END ------
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